
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Nguyễn Viết Dũng 18/09/1994 E00766016

2 Lê Văn Quyền 30/05/1990 C2438802

3 Phạm Ngọc Hiệp 20/05/1994 C5502248

4 Nguyễn Trần Độ 08/02/1987 P01764776

5 Ngô Hồng Sơn 08/05/1997 C5584115

6 Lê Tiến Tùng 02/08/1997 C8267134

7 Ngô Tuấn Anh 17/11/1993 B9973379

8 Nguyễn Quốc Vương 11/01/1992 C9306422 

9 Tạ Bá Trung Kiên 20/03/1999 P00846102

10 Lê Minh Khang 12/10/1997 C5488258

11 Nguyễn Văn Công 05/05/1994 Q00234466

12 Đậu Quốc Tuấn 25/12/1993 C5586831

13 Vũ Duy Hưng 09/12/1993 N2392525

14 Dinh Van Nam 17/01/1999 C5018075

15 Nguyễn Ngọc Bảo 11/03/1998 C2276502

16 Nguyễn Văn Quyền 07/10/1988 C5552301

17 Hà Xuân Thiện 17/06/1991 N2233687

18 Hoàng Minh Châu 12/06/1998 C8266040

19 Phạm Văn Mạnh 27/12/1992 C5587675

20 Nguyễn Xuân Miền 04/02/1990 C8299460

21 Bạch Văn Cảnh 07/05/1982 C2985933

22 Đinh Thị Thu Hà 10/02/1994 C3690378

23 Nguyễn Văn An 21/02/1993 C8125362

24 Phạm Thị Hương 13/11/1999 C5553648

25 Nguyễn Thị Trâm 02/02/1993 C8184033

26 Nguyễn Hoàng Anh 01/04/1992 C5571619 

27 Nguyễn Khánh Long 18/08/1998 C5577614

28 Nguyễn Văn Hóa 01/07/1999 C5708902

29 Đỗ Hoành Vũ 05/09/1996 C5577709

30 Vũ Văn Chuyền 18/08/1993 N2477841

31 Phạm Văn Thiết 16/04/1989 C5586114

32 Hà Văn Doanh 20/03/1984 C6823023

33 Hoàng Văn Phường 26/10/1998 C5688034

34 Vũ Xuân Lam 26/08/1993 K0046075

35 Nguyễn Cảnh Mạnh 06/07/1996 Q00294432

36 Lê Gia Khánh 10/10/1993 C8277639

37 Phùng Mã Siêu 10/04/1996 C5577124

38 Trịnh Văn Văn 02/12/1980 C5689331

39 Nguyễn Quán Linh 23/04/1999 C5567789

40 Nguyễn Văn Din 09/03/1999 C7255341

41 Nguyễn Thị Sương 13/02/1997 C3668519

42 Trương Quốc Anh 10/08/1989 P00767183
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43 Nguyễn Đình Nhật 02/08/2004 E00765430

44 Linh Thị Tiểu Băng 18/07/2000 C7362806

45 Bùi Quang Vũ 21/11/1992 P00681511

46 Nguyễn Văn Chiến 20/11/1995 C5574413

47 Nguyễn Thị Hiền 05/03/1995 C8284363

48 Hảng A Trung 10/07/1998 C7150925

49 Phạm Văn Cường 09/08/1992 C5559892

50 Ngô Trí Quyền 24/10/1996 E00884402

51 Nguyễn Bỉnh Vũ 26/07/1989 C2431501

52 Linh Thị Thu Hoài 10/04/1995 C2437995

53 Nguyễn Văn Duy 02/10/1995 C7366790

54 Nguyễn Cảnh Hoàng 03/09/1989 C9383491 

55 Phùng Văn Tịnh 28/09/1984 N2453996

56 Bùi Thị An 08/06/1991 C2222964

57 Trần Thanh Thảo 01/10/1988 C5365168

58 Hà Văn Duy 06/09/1989 C7364213

59 Đồng Văn Nguyên 10/10/1985 N2477396 

60 Phạm Tiến Vũ 13/06/1991 P01882523

61 Đỗ Văn Đô 08/06/1990 C5289076

62 Nguyễn Hương Tiến 19/07/1994 C8376873

63 Nguyễn Tuấn Nam 30/05/1995 C5579632

64 Đồng Xuân Tính 04/02/1989 C9776937

65 Phạm Đình Vũ 25/12/1992 C5567835

66 Đặng Xuân Thắng 01/12/1986 C5569408

67 Hoàng Ngọc Tân 15/04/1990 N2214285

68 Nguyễn Hữu Hoàn 07/04/1993 C5581895

69 Trương Thị Viễn
 20/05/1989 N2428570

70 Nguyễn Ngọc Thành 12/10/2003 K0165146

71 Đỗ Văn Phát 17/09/1990 C9788122

72 Lương Văn Hảo 10/10/1996 C5575014

73 Võ Văn Vinh 08/09/1992 N2453906

74 Vũ Thị Ban 20/12/1991 N2233225

75 Nguyễn Tiến Khải 26/06/1982 C9793040

76 Phan Văn Trung 03/02/1994 C5501714

77 Nguyễn Danh Hưng 02/09/1998 C5689354

78 Phạm Tấn Đạt 07/02/1997 C5657495

79 Lê Trọng Tài 12/01/2000 C9262041

80 Phan Sỹ Quảng 08/02/1987 Q00433417

81 Trần Hoài Dũng 19/05/1993 Q00234775

82 Lê Xuân Dũng 22/03/1992 C5569319

83 Lương Thị Kim Anh 22/11/1998 C3671862

84 Nguyễn Văn Ba 30/12/1991 P01391861

85 Nguyễn Bá Khoa 09/03/1990 C9481521

86 Nguyễn Trọng Lượng 02/07/1991 C5586718

87 Lê Ngọc Tuyến 04/12/1988 C3121870

88 Võ Đức Quang 06/10/1997 Q00407728

89 Hoàng Thành Đỏ 06/12/2001 E00012038

90 Hoàng Xuân Bách 14/02/2000 C8277715

91 Hồ Văn Hưng 08/09/1987 C7879889

92 Trương Thị Liên 12/04/1993 C2432286



93 Đỗ Văn Khôi 01/11/1991 C9858022

94 Bùi Văn Thìn 18/01/1988 Q00424939

95 Ngô Công Việt 12/03/1985 N2478369

96 Nguyễn Đức Hiến 15/02/1997 P02226225

97 Nguyễn Thị Sen 16/12/1995 C2440522

98 Bùi Huy Quân 18/09/1991 C9637527

99 Nguyễn Quý Linh 06/04/1994 C5576992

100 Trần Văn Nhiệm 12/08/1986 C5255943

101 Ngô Văn Kham 11/06/1992 N2311848

102 Phạm Văn Cửu 17/06/1982 C7369469

103 Mã Nhật Huy 22/10/2000 Q00421127

104 Vũ Đình Biển 28/01/1983 C8180674

105 Lê Minh Thành 14/04/1991 C6967414

106 Hà Văn Giỏi 12/11/1992 C3674379

107 Đỗ Ngọc Vương 07/08/1996 C5585169

108 Trần Văn Quyết 06/10/1992 C3682355

109 Phạm Đăng Hướng 03/10/1992 C4822562

110 Lê Văn Huân 20/03/1984 N2428720

111 Nguyễn Văn Ngọc 10/09/1988 Q00334668

112 Bùi Văn Thức 01/05/1991 C0531882

113 Nguyễn Văn Bằng 03/01/1999 C7078419

114 Nguyễn Phương Duy 31/08/2000 C8299272


